
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  HOÀNG XUÂN HÒA 

2. Họ và tên khai sinh:  Hoàng Xuân Hòa 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  25/4/1985;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh.          7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi ĐK thường trú, nơi ở hiện nay: Thôn 5, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx451; Ngày cấp:  20/01/2025; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân; Học vị: Cử nhân Quân sự 

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Gio Linh  

15. Nơi công tác: Ban chỉ huy Quân sự xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  

16. Ngày vào Đảng: 27/8/2006; Ngày chính thức: 27/8/2007; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx451 

- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ xã, phó Bí thư Chi bộ Quân sự 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Huân chương chiến sĩ vẽ vang hạng Nhất, Nhì, Ba  

20. Kỷ luật: Không 21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 9/2003 - 8/2008 Được đào tạo sĩ quan tại Trường Sĩ quan Lục quân 2; trong thời gian học tập, rèn luyện 

từ Binh nhất đến Thượng sĩ, là đảng viên. 

Từ 9/2008 - 8/2013 Công tác tại Trung đoàn 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; giữ chức Trung đội trưởng và 

Trợ lý Cán bộ Phòng Chính trị, trực tiếp tham gia công tác chỉ huy, quản lý bộ đội và 

công tác cán bộ. 

Từ 9/2013 - 7/2017 Đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy và công tác Đảng như: BT Chi bộ, Chính 

trị viên, Chính trị viên phó, Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn; công tác tại BCHQS huyện đảo 

Cồn Cỏ, Trung đoàn 842 và BCHQS TP Đông Hà. 

Từ 8/2017 - 8/2019 Được cử đi đào tạo dài hạn chức danh Chính ủy Trung sư đoàn tại Học viện Chính trị, 

nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo. 

Từ 9/2019- 9/2021 Tiếp tục giữ chức Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị tại BCHQS các huyện 

Vĩnh Linh và Gio Linh; tham gia Đảng ủy Quân sự cấp huyện. 

Từ 10/2021 - 9/2025 Công tác tại Phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân khu 4 với chức danh Trợ lý nhân sự; 

trực tiếp tham mưu công tác tổ chức, cán bộ ở cấp chiến lược của Quân khu. 

Từ 10/2025 đến nay Giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị BCHQS Khu vực 4 – Triệu Phong; Từ tháng 

01/2026 được bầu giữ chức UVBTV Đảng ủy xã, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng 

BCHQS xã Gio Linh. 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

          (Đã ký) 

                                                                                                                Hoàng Xuân Hòa  



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ LOAN 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ LOAN 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  25/03/1994;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn 2, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx287; Ngày cấp:  14/8/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: ĐUV, PCT UBMT TQVN xã, Bí thư Đoàn xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: UBMT TQVN xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 19/05/2019; Ngày chính thức: 19/05/2020; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx287 

- Chức vụ trong Đảng: ĐUV 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 02 Bằng khen của Tỉnh Đoàn, 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ tháng 11/2020 

đến 07/2022 

Chuyên viên cơ quan Huyện đoàn Gio Linh 

 Tháng 03/2021 đến 

07/2022 

Chuyên viên cơ quan Huyện đoàn Gio Linh; Bí thư Chi đoàn Mặt 

trận và các đoàn thể huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2019-2022. 

 Từ tháng 07/2022 

đến 06/2024 

Uỷ viên Ban thường vụ Huyện Đoàn Gio Linh nhiệm kỳ 2022-2027. 

Bí thư Chi đoàn Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh nhiệm kỳ 

2022-2025. 

Từ tháng 07/2024 

đến 31/6/2025 

Phó Bí thư Huyện Đoàn Gio Linh nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2024-2029; Bí thư Chi 

đoàn Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2025-2027. 

Từ 01/7/2025 - Nay 
ĐUV, Phó CT UBMT TQ VN xã, Bí thư Đoàn xã Gio Linh, xã Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

Nguyễn Thị Loan 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  CAO XUÂN LƯU 

2. Họ và tên khai sinh:  CAO XUÂN LƯU 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  09/7/1978;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Liêm Công Phường, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Lan Đình, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx805; Ngày cấp:  27/8/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Thợ đạn 

+ Học vị:  

+ Lý luận chính trị:  

+ Ngoại ngữ: ……………………… 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ: Nhân viên tài chính kiêm hậu cần nấu ăn  

15. Nơi công tác: Ban CHQS xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 18/12/2001; Ngày chính thức: 18/12/2002; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx805 

- Chức vụ trong Đảng:  

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ vẽ vang Nhất, Nhì, Ba  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 02/2000 - 5/2004 Chiến sỹ d43, b cảnh vệ, học viên, thủ kho Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị 

 Từ 6/2004 - 6/2010 QNCN, Chuẩn úy, thủ kho K1 Phòng kỷ thuật Bộ CHQS tỉnh Quảng trị 

 Từ 7/2010 - 07/2020 
QNCN, Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy Nhân viên Quân khí Ban CHQS 

huyện Gio Linh 

 Từ 08/2020 - 5/2025 
QNCN, Thượng úy, Đại úy Nhân viên đội quy tập 584 Phòng chính trị 

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị 

 Từ 6/2025 – 12/2025 QNCN Thiếu tá Nhân viên Bảo vệ Ban CHPTKV3 - Vĩnh Linh 

 Từ 01/2027 đến nay  
QNCN, Thiếu tá Nhân viên tài chính kiêm hậu cần nấu ăn Ban CHQS 

xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

                                                                                                          Cao Xuân Lưu 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN CÔNG THẮNG 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN CÔNG THẮNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  25/12/1983;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9.Số căn cước: 045xxxxxx981; Ngày cấp: 29/01/2024; Cơ quan cấp: Cục QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  

+ Học vị:  

+ Lý luận chính trị:  

+ Ngoại ngữ:  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông nghiệp 

14. Chức vụ: Trưởng thôn 

15. Nơi công tác: Thôn Cẩm Phổ 

16. Ngày vào Đảng: 25/05/2019; Ngày chính thức: 25/05/2020; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx981 

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Chi hội nông dân Cẩm Phổ 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng:  

20. Kỷ luật:  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 3/2023-10/2025 Ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân xã Gio Mỹ và xã Gio Linh 

Từ 10/2014 đến nay 

Phó Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp Cẩm Phổ; Chi hội 

phó chi hội nông dân Cẩm Phổ; Trưởng thôn Cẩm Phổ; Lực lượng bảo vệ 

an ninh cơ sở xã Gio Linh 

                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

   (Đã ký) 

    Nguyễn Công Thắng 

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ NHI 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ NHI 

3. Ngày, tháng, năm sinh:   17/7/1989;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Thôn Lưu Nghĩa, Xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tân Kỳ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Tân Kỳ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx453; Ngày cấp:  11/11/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 

14. Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng 

15. Nơi công tác: Trường TH&THCS Gio Quang 

16. Ngày vào Đảng: 14/11/2017; Ngày chính thức: 14/11/2017; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx453 

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 12/2010 - 03/2014 Kế toán tại Trường Mầm non Gio Quang 

 Từ 4/2014 – 7/2018 Kế toán tại Trường TH&THCS Gio Quang 

 Từ 8/2018 đến nay  Văn thư, Thủ quỹ tại Trường TH&THCS Gio Quang 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

           (Đã ký) 

                                                                                                              Nguyễn Thị Nhi 
 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN TRUNG KIÊN 

2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN TRUNG KIÊN 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  29/02/1984;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: tỉnh Quảng Trị 
7. Quê quán: xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị 
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 11, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
- Nơi ở hiện nay:  Khu phố 11, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
9. Số CCCD: 045xxxxxx891; Ngày cấp:  09/11/2022; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quản lý đất đai 
- Học vị: Không 

- Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên Phòng kinh tế, UBND xã Gio Linh 

14. Chức vụ: Không 

15. Nơi công tác: Phòng Kinh tế, UBND xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng:  

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 12/2009- 6/2012  Nhân viên hợp đồng tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị. 

 Từ 6/2012 – 3/2020 Công chức Địa chính- xây dựng xã Gio An 

 Từ 3/2020 – 7/2025  Công chức Địa chính- xây dựng TT Gio Linh 

 Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

                                                                                       (Đã ký) 

                                                                                      Trần Trung Kiên 

                                                                                           

 



 

  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIO LINH 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

  

  

1. Họ và tên thường dùng: PHÙNG CHƯƠNG NAM 

2. Họ và tên khai sinh: PHÙNG CHƯƠNG NAM 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1974;    4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị) 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Gio Linh, Quảng Trị; Nơi ở hiện nay: Thôn 3, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số Căn cước: 045xxxxxx725; Ngày cấp: 13/4/2021; Cơ quan cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội. 

10. Dân tộc:  Kinh;     11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Kỷ sư Nông học, Cư nhân luật Kinh tế. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh - A (bấc 2)  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ (18) 

14. Chức vụ: Uỷ viên BTV đảng uỷ xã – TB Xây dựng Đảng; kiêm TB Văn hoá xã hội- HĐND xã. 

15. Nơi công tác: Ban xây dựng Đảng, đảng uỷ xã Gio Linh. 

16. Ngày vào Đảng: 01/5/1997; Ngày chính thức: 01/5/1998; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx725 

- Chức vụ trong Đảng: UV BTV đảng uỷ xã; ĐUV đảng uỷ các cơ quan đảng xã – BT Chi bộ ban XDĐ. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt (23) 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Gio Linh nhiệm kỳ: 1999 - 2004; nhiệm kỳ 2004 - 2011; 

nhiệm kỳ 2011-2016. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2004- 2009; đại biểu HĐND 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 04/1997 -11/1999 Uỷ viên BTV huyện đoàn, Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh, thị trấn Gio Linh.  

Từ 11/1999 - 

06/2004 

Uỷ viên BTV Đảng uỷ, PCT HĐND thị trấn Gio Linh. Hội thẩn nhân dân toà án 

huyện Gio Linh 

Từ 06/2004 -12/2008 
Đảng uỷ viên - PCT UBND thị trấn Gio Linh; Hội thẩm nhân dân toà án huyện Gio 

Linh; Đại biểu HĐND huyện, TV ban KTXH, HĐND huyện Gio Linh 

Từ 12/2008 -10/2013 Huyện uỷ viên - Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh 

Từ 10/2013- 08/2017 
Huyện uỷ viên, BT Chi bộ -Trưởng đài Truyền thanh huyện Gio Linh.Từ 8/2014 - 

5/2015 học cao cấp LLCT tại học viện chính trị khu vực III, BT Chi bộ 2 lớp K41A  

Từ 08/2017-01/2025 Huyện uỷ viên, Uỷ viên UBND huyện; Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng VH-TT huyện.  

Từ 01/2025 –

06/2025 
Uỷ viên UBND huyện; Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và TT   

Từ 7/2025 đến Nay Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng ban XDĐ, kiêm Trưởng ban VHXH-HĐND xã.  

  
Gio Linh, ngày 31 tháng 01 năm 2026 

 (Đã ký) 

  Phùng chương Nam 

 

  



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VIẾT THANH 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN VIẾT THANH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  02/10/1988;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lan Đình, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Lan Đình, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx388; Ngày cấp:  02/04/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học kinh tế 

+ Học vị:  

+ Lý luận chính trị: Trung cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: PCT Hội nông dân xã Gio Linh (KCT), Bí thư chi bộ thôn 

Lan Đình 

15. Nơi công tác: UBMTTQVN xã Gio Linh, Chi bộ thôn Lan Đình 

16. Ngày vào Đảng: 19/05/2016; Ngày chính thức: 19/05/2017; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx388 

- Chức vụ trong Đảng:             ĐUV- Bí thư Chi bộ thôn Lan Đình 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội nông dân 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng:  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 9/2011 - 6/2014 Nhân viên kinh doanh công ty Cổ phần Kim Tín Quảng Trị 

Từ 07/2014 -1/2016 Cán bộ hợp đồng tăng cường Xóa đói giảm nghèo tại xã Vĩnh Trường  

 Từ 1/2016 – 3/2018  Cán bộ tổ chức – kiểm tra theo đề án 1618 của Tỉnh ủy 

 Từ 3/2018 – 3/2020 
Cán bộ tổ chức – kiểm tra theo đề án 1618 của Tỉnh ủy, kiêm PCT HND xã 

Gio Phong 

 Từ 3/2020 - 7/2022 Tham mưu giúp việc Đảng ủy xã Phong Bình 

 Từ 7/2022 – 4/2023   Tham mưu giúp việc Đảng ủy xã Phong Bình, Bí thư chi bộ thôn Lan Đình 

 Từ 4/2023 - 7/2025 Bí thư chi bộ thôn Lan Đình, PCT HND xã Phong Bình (KCT) 

 Từ 7/2025 đến nay ĐUV - Bí thư chi bộ thôn Lan Đình, PCT HND xã Gio Linh (KCT) 
                                                        

                                                                                     Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

                                                                                                            (Đã ký) 

                                                                                                           Nguyễn Viết Thanh 

  



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  MAI THỊ THUẬN 

2. Họ và tên khai sinh:  MAI THỊ THUẬN  

3. Ngày, tháng, năm sinh:  15/7/1994;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn An Mỹ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn An Mỹ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx918; Ngày cấp:  25/6/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

+ Học vị:  

+ Lý luận chính trị: Trung Cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên UBMT xã Gio Linh 

14. Chức vụ: Trong Đảng, đoàn thể: Phó Bí thư Đoàn xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Cơ quan UBMTTQVN xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 31/01/2018; Ngày chính thức: 31/01/2019; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx918 

- Chức vụ trong Đảng:             Đảng Viên  

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Phó Bí thư Đoàn xã Gio Linh 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 01/2017 - 7/2021 Phó bí thư Đoàn xã Gio Mỹ  

 Từ 6/2020 – 12/2023 Phó Bí thư chi bộ thôn An Mỹ  

 Từ 8/2021 – 6/2025  Bí Thư Đoàn xã Gio Mỹ  

 Từ 7/2025 – đến nay  Chuyên viên UBMTxã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Mai Thị Thuận 

                                                                                           

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:  MAI HUY PHONG 

2. Họ và tên khai sinh:  MAI HUY PHONG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  27/9/1980;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 3, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn 3, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx941; Ngày cấp:  23/4/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

- Học vị: Không; Học hàm: Không  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 20/4/2004; Ngày chính thức: 20/4/2005; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx941 

- Chức vụ trong Đảng: Không 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 01 kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng; 01 kỷ niệm chương của 

Trung ương Hội NCT, 01 kỷ niệm chương của Bộ GD và ĐT; 12 

giấy khen của UBND huyện Gio Linh 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND TT Gio Linh (cũ) khóa IV, V, VI, VII; Đại biểu 

HĐND xã Gio Linh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 4/2003 - 6/2005 ĐUV, Phó Chỉ huy quân sự kiêm cán bộ VH – XH thị trấn Gio Linh 

 Từ 7/2005 – 7/2007 ĐUV, Công chức VHXH kiêm Phó chỉ huy quân sự thị trấn Gio Linh 

 Từ 8/2007 – 7/2015  
ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị trấn Gio Linh. Phó BT chi bộ cơ 

quan thị trấn Gio Linh từ năm 2011-2019 

 Từ 8/2015 – 6/2025 
ĐUV, Phó chủ tịch UBND thị trấn Gio Linh; UV BCH Hội khuyến học 

Huyện Gio Linh; Chủ tịch Hội khuyến học thị trấn Gio Linh 

 Từ 7/2025 - 11/2025 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Gio Linh; Phó bí thư Chi bộ 

Văn phòng HĐND và UBND xã Gio Linh 

 Từ 11/2025 đến nay  Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

                (Đã ký) 

                                                                                                        Mai Huy Phong 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  02/8/1989;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 6, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Khu phố 6, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 044xxxxxx523; Ngày cấp:  25/6/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

+ Học vị:  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng 

xã 

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2016; Ngày chính thức: 19/5/2017; Số thẻ đảng viên: 044xxxxxx523 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng xã  

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 02 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; 

03 bằng khen của BCH TW Đoàn và 03 bằng khen của TW Hội 

LHTN Việt Nam. 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 8/2012 - 5/2014 Cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị 

 Từ 6/2014 - 10/2017 Chuyên viên, Phó TB Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Trị 

 Từ 10/2017 - 08/2019 UV BCH, Phó TB Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Trị 

 Từ 8/2019 – 4/2021 
UV BCH, Phó TB Xây dựng Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng 

Trị 

 Từ 4/2021- 6/2025 UV BTV, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị 

 Từ 7/2025 đến nay 
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Gio Linh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan 

Đảng xã 
                  

                                                                                         Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

                                                                                                              (Đã ký) 

                                                                                                 Nguyễn Thị Thanh Hiền 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ MAI    

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ MAI 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  10/02/1988     4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Xuân Tiến, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
7. Quê quán: Thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Xuân Tiến, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
- Nơi ở hiện nay:  Thôn Xuân Tiến, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
9. Số CCCD: 451xxxxxx647; 28/06/2021. Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công tác xã hội 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Trưởng ban công tác mặt trận thôn Xuân Tiến 

14. Chức vụ: Trưởng ban công tác Mặt trận 

15. Nơi công tác: Thôn Xuân Tiến, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  

16. Ngày vào Đảng: 25/01/2015; Ngày chính thức: 25/01/2016; Số thẻ đảng viên: 045188008647 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tiến 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ  Tốt 

19. Khen thưởng:  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND xã Gio Bình, nhiệm kỳ 2016-2021. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

-  Từ tháng 10/2013 đến 

tháng 01/2020 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị 

-  Từ năm 2017 đến năm 

2019 

Phó bí thư chi bộ thôn Tiến Kim, xã Gio Bình; 

 

- Từ tháng 9 năm 2020 đến 

nay 

Trưởng ban Công tác Măt trận thôn Xuân Tiến, xã Gio Linh; 

 

- Từ năm 2024 đến nay Phó Bí thư chi bộ thôn Xuân Tiến, xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

            (Đã ký) 

                           Lê Thị Mai       

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  09/7/1998;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lao Động, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Số 26 đường Quang Trung, thôn Lao Động, xã Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx821; Ngày cấp:  16/8/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12; 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp; 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chứng chỉ B1. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ: Cán bộ, Công an xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Công an xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 15/11/2018; Ngày chính thức: 15/11/2019; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx821 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 9/2016 – 10/2020 Học tại Đại học Cảnh sát nhân dân 

 Từ 11/2020 – 3/2021 Trưng tập tại Phòng hồ sơ Công an tỉnh Quảng Trị 

 Từ 3/2021 – 11/2024  Công tác tại Đội CSĐTTP về HS, KT và MT, Công an huyện Gio Linh 

 Từ 12/2024 – 6/2025 Công tác tại Công an xã Phong Bình 

 Từ 7/2025 đến nay Công tác tại Tổ tổng hợp, Công an xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

          (Đã ký)        

       Nguyễn Thị Ngọc Thanh 

                                                                                           
                                                     

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 

2. Họ và tên khai sinh:  TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1982;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 
7. Quê quán: Thôn Thủy Khê, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lại An, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Lại An, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD:045xxxxxx547; Ngày cấp:  26/5/2022; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

- Học vị:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Cữ nhân tiếng Nga, Tiếng anh C,  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Chuyên viên UBMTTQVN xã, Phó chủ tịch hội Nông dân xã 

Gio Linh  

15. Nơi công tác: UBMTTQVN xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 26/7/2010; Ngày chính thức: 26/7/2011; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx547 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Bằng khen TW Hội Nông dân Việt Nam năm 2017, 2019, 2022 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ tháng 9/2006 

đến tháng 6/2025 

 

Công tác tại Hội Nông dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Chuyên 

viên, UVTV Hội Nông dân huyện 

Từ tháng 7/2025 đến 

nay 

Chuyên viên UBMTTQVN xã, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Gio Linh 

                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Trương Thị Thùy Trang 

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN ĐỨC TRÍ 

2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN ĐỨC TRÍ 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  27/04/1981;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tân Hải, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Tân Hải, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx034; Ngày cấp: 27/06/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông: 12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân 

+ Học vị: Thạc sĩ Luật 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh khung B2 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an nhân dân 

14. Chức vụ: Trưởng Công an xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Công an xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 28/09/2007; Ngày chính thức: 28/09/2008; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx034 

- Chức vụ trong Đảng: UVBTV Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy Công an xã 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 03 Bằng khen cấp bộ; 03 huy chương chiến sỹ vẽ vang Nhất, Nhì, Ba  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 10/2005 - 12/2012 
Trinh sát hình sự Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công 

an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ 1/2013 - 5/2014 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, 

Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ 6/2014 - 12/2015 
Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, 

Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ 1/2016 - 8/2021 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma 

túy, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ 9/2021 - 28/02/2025 
Đảng ủy viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ 01/3/2025 -30/6/2025 Trưởng Công an thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ 01/7/2025 đến nay 
UVBTV Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã 

 Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Trần Đức Trí 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:       NGUYỄN NGỌC LÀNH 

2. Họ và tên khai sinh:             NGUYỄN NGỌC LÀNH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:         21/01/1988                               4. Giới 

tính: Nam 

5. Quốc tịch:                            Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian  

                                                 Thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh:        Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị  

7. Quê quán:                            Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú:     Thôn Lại An, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị                                                                                            

-  Nơi ở hiện nay:                    Thôn Lại An, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị        

9. Số CCCD: 045xxxxxx593; Ngày cấp: 25/08/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                    11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:                            - Giáo dục phổ thông: 12/12.        - Chuyên môn, nghiệp vụ: 

Không.            

                                                 - Học vị: Không.                           - Lý luận chính trị: Sơ cấp        

                                                 - Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề ngiệp hiện nay:         Làm ruộng  

14. Chức vụ:                            Chi Ủy Viên Chi Bô, Trưởng Thôn Lại An  

15. Nơi công tác:                     Thôn Lại An, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị 

16. Ngày vào Đảng:16/11/2014; Ngày chính thức: 16/11/2015; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx593 

                                                 - Chức vụ trong Đảng: Chi Ủy Viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt;     19. Khen thưởng: Không           20. Kỷ luật: Không  

21. Là đại biểu quốc hội:  không; 

22. Là đại biểu HĐND:  Xã Gio Mỹ nhiệm kỳ 2016 – 2021; Xã Gio Linh nhiệm kỳ 2021 – 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ tháng 3/ 2010 – 10/2024 Làm bí thư chi đoàn thôn lại an, xã Gio Mỹ 

Từ tháng 5/2014 – 5/2025 Làm công an viên xã Gio Mỹ 

Từ tháng 5/2025 – đến nay Làm tổ trưởng tổ BV ANTTCS 

Từ tháng 11/2014 – đến nay Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam  

Từ tháng 3/2016 – 3/2021 Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Gio Mỹ  

Từ tháng 3/2021 – đến nay  Là ĐB HĐND xã Gio Linh (trước sát nhập là ĐB HĐNDxã Gio Mỹ) 

Từ tháng 3/2020 – 3/2025 Làm chi ủy viên thôn Lại An, xã Gio Mỹ 

Từ tháng 3/2025 – đến nay  Làm CUV thôn Lại An, xã Gio Linh (trước sát nhập là xã Gio Mỹ) 

Từ tháng 8/2022 – 3/2025  Làm trưởng thôn Lại An, xã Gio Mỹ  

Từ tháng 3/2025 – đến nay Là trưởng thôn Lại An,  xã Gio Linh (trước là thôn Lại An, xã Gio Mỹ)   

                                                                                                 Gio linh, ngày 31 tháng 01 năm 2026 

                                                                                                  (Đã ký) 

                                                                                                                 Nguyễn Ngọc Lành 

 

  

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  08/12/1983;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hà Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Hà Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx652; Ngày cấp:  16/9/2024; Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỷ sư nông học 

- Học vị: Không 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: Trung tâm phục vụ HCC xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 19/9/2025; Ngày chính thức:19/9/2006; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx652    

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 9/2008 - 5/2012 Công chức khuyến nông, UBND xã Gio Bình 

 6/2012– 3/2020 Chuyên viên/Công chức địa chính - Xây dựng, UBND xã Gio Bình 

 3/2021– 4/2021 Chuyên viên/Công chức địa chính - Xây dựng, UBND xã Phong Bình 

 4/2021 – 4/2024 Chuyên viên/Công chức địa chính - Nông nghiệp, UBND xã Gio Việt 

 1/2025 – 2/2025 Chuyên viên/Công chức địa chính-Nông nghiệp, UBND TT Cửa Việt 

 3/2025 – 6/2025 Chuyên viên/Công chức địa chính-Nông nghiệp, UBND xã Cửa Việt 

 7/2025 đến nay Chuyên viên – TT Phục vụ HHC, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
                  

                                                                                     Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

(Đã ký)        

Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

  

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ VĨNH PHÚ 

2. Họ và tên khai sinh:  LÊ VĨNH PHÚ 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  15/6/1981;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 9, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Khu phố 9, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045081002484; Ngày cấp:  14/8/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế 

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: UBND xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 30/12/2010; Ngày chính thức: 30/12/2011; Số thẻ đảng viên: 045081002484 

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy xã – Bí thư Đảng ủy UBND xã 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 04 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị các năm 2020, 

2021, 2022, 2023 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 8/2003 - 5/2005 Công tác tại Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị 

 Từ 6/2005 – 01/2006 Công tác tại Công ty TNHH Zonga – tại Quảng Trị 

 Từ 2/2006 – 2/2017  
Chuyên viên, Trưởng phòng, Ban QLDA ĐT&XD giao thông - Sở GTVT 

tỉnh Quảng Trị 

Từ 3/2017 – 4/2018 
Phó Bí thư, Phó Giám đốc, Ban QLDA ĐT&XD giao thông - Sở GTVT tỉnh 

Quảng Trị 

 Từ 5/2018 – 10/2022 
Phó Bí thư, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị 

 Từ 11/2022 - 6/2025 
Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Quảng Trị 

 Từ 7/2025 đến nay  
Phó bí thư Đảng ủy xã - Bí thư Đảng ủy UBND xã - Chủ tịch UBND 

xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

         (Đã ký)                                                                                                   

                                                                                                   Lê Vĩnh Phú 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ SÁNG 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ SÁNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  26/06/1992;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Đội 2, thôn Hà Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Đội 2, thôn Hà Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx455; Ngày cấp:  02/04/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học ngành Công tác xã hội 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 

15. Nơi công tác: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 25/8/2019; Ngày chính thức: 25/8/2020; Số thẻ đảng viên: 52.xxx992 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 6/2016 - 4/2017 
Cán bộ Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy tại UBND xã Vĩnh Ô (nay là xã 

Bến Quan). 

 Từ 5/2017 – 3/2020 Công chức Văn hóa – Xã hội tại UBND xã Gio Phong. 

 Từ 3/2020 – 6/2025  Công chức Văn hóa – Xã hội tại UBND xã Phong Bình 

 Từ 7/2025 đến nay Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội tại UBND xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

                                                                                                              (Đã ký) 

                                                                                                               Nguyễn Thị Sáng 

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN HỮU TÀI 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN HỮU TÀI 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  30/12/1975;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;      7. Quê quán: Xã Gio Linh, Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Số 34, đường Võ Nguyên Giáp, thôn 2, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx803; Ngày cấp:  11/4/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12; - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Cử nhân 

Công tác xã hội; Lý luận chính trị: Trung cấp; - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình 

độ B. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách 

15. Nơi công tác: HĐND xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 10/12/1998; Ngày chính thức: 10/12/1999; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx803 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng uỷ viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 04 Bằng khen của tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị; 01 Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Trị; 16 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh. 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích;           

21. Là ĐB Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Xã Gio Linh, khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 10/1997 - 6/1998 Bí thư đoàn thanh niên khu phố 4, TT Gio Linh 

 Từ 7/1998 - 3/1999 Cán bộ VHTT UBND TT Gio Linh 

 Từ 4/1999 – 12/2000  Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TT Gio Linh; Đại biểu HĐND thị trấn 

 Từ 01/2001 – 5/2004 
Đảng uỷ viên, UVBTV huyện Đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn; Đại biểu HĐND 

thị trấn 

 Từ 6/2004 – 02/2015 
Đảng uỷ viên, PCT UBND thị trấn; UV BTV LĐLĐ huyện; Chủ tịch công đoàn TT 

Gio Linh nhiệm kỳ 2008-2013 

 Từ 3/2015 – 6/2016  
 Đảng uỷ viên, PCT phụ trách và điều hành UBND thị trấn; Chủ tịch Hội khuyến học 

TT Gio Linh 

 Từ 7/2016 – 6/2020 PBT Đảng uỷ; Chủ tịch UBND thị trấn Gio Linh nhiệm kỳ 2016-2021 

 Từ 7/2020 – 12/2024  PBT Đảng uỷ; Chủ tịch UBND thị trấn Gio Linh nhiệm kỳ 2021-2026 

 Từ 1/2025 – 30/6/2025 PBT Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh nhiệm kỳ 2021-2026 

 Từ 01/7/2025 đến nay  Đảng uỷ viên, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Gio Linh 
                  

                                                                                              Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

      (Đã ký) 

                                                                                                                     Nguyễn Hữu Tài 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ THỊ HẠNH  
2. Họ và tên khai sinh:  LÊ THỊ HẠNH  
3. Ngày, tháng, năm sinh:  15/8/1986;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.   

7. Quê quán: Thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.  

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.  

9. Số CCCD: 045xxxxxx880; Ngày cấp:  25/6/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

+ Học vị: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: Chuyên viên UBMTTQVN xã, PCT Hội LHPN xã  

15. Nơi công tác: UBMTTQVN xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 27/01/2019; Ngày chính thức: 27/01/2020; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx880 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 01 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; 01 Bằng khen 

của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Năm 2021, năm 2024: chiến 

sỹ thi đua cơ sở 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: xã Gio Linh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

11/2010 – 11/2014 
Kế toán tại Công ty CP xây dựng Địa ốc – Cao su TP Hồ Chí Minh; 

Công ty TNHH TM-DV Sài Gòn – Đông Hà, Quảng Trị 

12/2015 – 3/2016 Ủy viên BCH CHPN Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang, H. Gio Linh 

4/2016 – 12/2020 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Gio Quang 

01/2021 – 06/2025 Chủ tịch Hội LHPN xã; Trưởng ban Pháp chế HĐND xã Gio Quang  

01/2025 – 06/2025 
Chủ tịch Hội LHPN xã Gio Quang. Trưởng ban KT-XH HNND xã Gio 

Quang khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

15/10/2025 đến nay  Chuyên viên UBMTTQVN xã – PCT Hội LHPN xã Gio Linh, Quảng trị 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

            (Đã ký)                                                                                       

                                                                                Lê Thị Hạnh 

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ ĐÌNH LUẬN 

2. Họ và tên khai sinh:  LÊ ĐÌNH LUẬN 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  20/08/1984;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 10 đường Bùi Trung Lập, Thôn 9, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Số 10 đường Bùi Trung Lập, Thôn 9, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx614; Ngày cấp:  09/9/2024; Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học Quản lý kinh tế 

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Gio Linh  

15. Nơi công tác: Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

16. Ngày vào Đảng: 25/8/2006; Ngày chính thức: 25/8/2006; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx0614 

- Chức vụ trong Đảng: UVBTV Đảng uỷ xã, PBT Đảng uỷ cơ quan Đảng, BT chi bộ cơ quan  

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 02 Bằng khen của Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Trị; 01 bằng khen của Chánh 

án TAND tối cao; 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Xã Gio Linh, khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 11/2006-12/2012 Bí Thư đoàn thị trấn Gio Linh 

Từ 6/2011-7/2015 Phó chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh 

Từ 10/2013-6/2020 Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Gio Linh- Chủ nhiệm UBKT 

Từ 7/2015- 7/2016 Chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh, Nhiệm kỳ 2011-2016 

Từ 12/6/2020-6/2025 Bí thư đảng ủy thị trấn Gio Linh, Nhiệm kỳ 2020-2025 

Từ 7/2021-12/2024 Chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh, Nhiệm kỳ 2021-2026 

Từ 10/2025-Nay Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm TAND Khu vực 8 

Từ 27/6/2025-Nay UVUBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ xã Gio Linh 

Từ 27/6/2025-Nay Trưởng ban KTNS HĐND xã  

Từ 18/7/2025-Nay BTCB cơ quan UBMT, P. Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng xã 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Lê Đình Luận 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ NHẬT MINH 

2. Họ và tên khai sinh:  LÊ NHẬT MINH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1982;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 01, đường Chu Văn An, Thôn 5, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Số 01, đường Chu Văn An, Thôn 5, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx174; Ngày cấp:  09/9/2024; Cơ quan cấp: Bộ Công An 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học sư phạm 

- Học vị:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do 

14. Chức vụ: Bí thư kiêm trưởng thôn 5, xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Thôn 5, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

16. Ngày vào Đảng: 25/5/2008; Ngày chính thức: 25/5/2009; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx174 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ thôn 5. xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 02 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh.  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 Từ 01/2009 - 9/2020 Công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước 

 Từ 9/2020 - 3/2021 Công tác tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bình Phước 

 Từ 3/2021 - 7/2022  Nghỉ việc theo nguyện vọng và sinh hoạt tại Chi bộ thôn 5 

 Từ 7/2022 - 3/2023 Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Gio Linh 

 Từ 3/2023 - Nay Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn 5, xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

      Lê Nhật Minh 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  07/9/1997;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 6, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn 6, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx984; Ngày cấp:  07/5/2022; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học sư phạm tiểu học 

- Học vị: Không 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên tiểu học 

14. Chức vụ: Giáo viên 

15. Nơi công tác: Trường Tiểu học Phong Bình 

16. Ngày vào Đảng:                   Ngày chính thức:                    Số thẻ đảng viên:     

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 8/2019 - 7/2020 Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học Gia An 

 Từ 8/2020 – 6/2021 Giáo viên hợp đồng trường Tiểu học và THCS Gio Việt 

 Từ 8/2021– 12/2021 Giáo viên hợp đồng trường Tiểu học thị trấn Gio Linh 

 Từ 1/2022 – đến nay Giáo viên trường Tiểu học Phong Bình 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026     

     (Đã ký) 

       Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

                                                                                           

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG ĐỨC THI 

2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG ĐỨC THI 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  05/01/1981;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn 4, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx681; Ngày cấp:  11/4/2021; Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm toán  

- Học vị: Thạc sỷ Quản lý giáo dục 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên  

14. Chức vụ: Hiệu trưởng 

15. Nơi công tác: Trường THCS Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 13/05/2006; Ngày chính thức: 13/05/2007; Số thẻ đảng viên: 

045xxxxxx681     

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Chiến sỷ thi đua cấp tỉnh  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 01/2003- 08/2015 Giáo viên trường THCS Thị trấn Gio Linh  

09/2015-08/2018 Phó hiệu trưởng trường THCS Gio Mỹ  

09/2018-12/2018 Chủ tịch Công đoàn trường THCS Gio Mỹ 

01/2019-08/2023 Hiệu trưởng trường TH&THCS Gio Quang 

09/2023 đến nay Hiệu trưởng trường THCS Gio Linh 
                  

                                                                                     Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

    (Đã ký)    

   Trương Đức Thi 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN TIẾN DŨNG 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN TIẾN DŨNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  04/09/1994;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 1, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn 1, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx244; Ngày cấp: 02/04/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

+ Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Phát triển nông thôn 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng  

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 26/03/2016; Ngày chính thức: 26/03/2017; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx244 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Chi hội Nông dân thôn 1 xã Gio Linh 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 02 Bằng khen của BCH tỉnh Đoàn Quảng Trị và Ủy ban Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 9/2016 - 4/2017 Bí thư Chi đoàn Khu phố 1 thị trấn Gio Linh 

 Từ 5/2017 – 11/2018 Phó bí thư Đoàn thị trấn Gio Linh, Bí thư Chi đoàn Khu phố 1 

 Từ 11/2018 – 8/2019  
Phó bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội LHTNVN thị trấn Gio Linh, Bí thư Chi 

đoàn Khu phố 1 

 Từ 9/2019 – 6/2021 Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội LHTNVN thị trấn Gio Linh 

 Từ 6/2021 - 6/2025 Bí thư Đoàn TN thị trấn Gio Linh 

 Từ 7/2025 đến nay  Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng – Đảng ủy xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký)    

         Nguyễn Tiến Dũng 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ LÝ      

2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ LÝ      

3. Ngày, tháng, năm sinh:  11/12/1984     4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Hà Thượng, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị  

7. Quê quán: Thôn Hà Thượng, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hà Thượng, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị  

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Hà Thượng, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị  

9. Số CCCD: 045xxxxxx821; Ngày cấp: 28/01/2025 Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B1  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: UVBCH Hội LHPN tỉnh, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch 

UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2006; Ngày chính thức: 19/5/2007; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx821 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên ủy 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Bằng khen Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Bằng khen CT UBND tỉnh; Chiến 

sĩ TĐCS các năm: 2022, 2023, 20024, 2025 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: HĐND huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2016-2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

10/2005-5/2009 
Cán bộ Văn thư BQL Dự án “Chia sẻ” xã Gio Châu, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị. 

6/2009-7/2012 
Cán bộ Văn thư – Thủ quỹ, Bí thư chi bộ thôn Hà Thượng, xã Gio 

Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

8/2012 -4/2015 
Đảng uỷ viên, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Gio Châu, Huyện 

Gio Linh, Quảng trị 

5/2015-10/2016 
Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị, 

Đại biểu HĐND Huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2021-2026. 

11/2016 đến 6/2025 Phó chủ tịch Hội LHPN Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị 

7/2025 đến nay  
UVBCH Hội LHPN tỉnh, ĐUV, Phó chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch 

Hội LHPN xã Gio Linh. 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

            (Đã ký)   

              Lê Thị Lý 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG THỊ QUỲNH 

2. Họ và tên khai sinh:  DƯƠNG THỊ QUỲNH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  18/4/1995;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thủy Bạn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Thủy Bạn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx065; Ngày cấp:  08/11/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

- Học vị: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an  

14. Chức vụ: Cán bộ 

15. Nơi công tác: Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 09/12/2016; Ngày chính thức: 09/12/2017; Số thẻ đảng viên:    

045xxxxxx065  

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 09/2014 - 09/2018 Học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân 

 Từ 09/2018 - 03/2025 Cán bộ đội tham mưu Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 Từ 03/2025 - 06/2025  Cán bộ Công an xã Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị  

Từ 06/2025 đến nay 
Cán bộ tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

       Dương Thị Quỳnh 

                                                                                           

  



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  HỒ VĂN THANH 

2. Họ và tên khai sinh:  HỒ VĂN THANH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1980;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hà Thanh, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Hà Thanh, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

9. Số CCCD: 045xxxxxx008; Ngày cấp:  09/8/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:     Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: + Giáo dục phổ thông:  12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học 

+ Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Luật kinh tế 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Gio Linh  

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 30/6/2005; Ngày chính thức: 30/6/2006; Số thẻ đảng viên: 

045xxxxxx008 

- Chức vụ trong Đảng:             Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã  

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị  

20. Kỷ luật: Không  

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND xã: Các nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021; 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 6/2002 - 9/2004 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Gio Châu 

 Từ 10/2004 - 7/2010 
Công chức Văn hóa – xã hội kiêm Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã Gio Châu 

 Từ 8/2010 – 6/2011 Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng Quân sự xã Gio Châu 

 Từ 7/2011 – 2/2014 Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gio Châu 

 Từ 3/2014 – 5/2015 Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Gio Châu 

 Từ 6/2015 – 12/2024 Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gio Châu 

 Từ 01/2025 – 6/2025 Bí thư Đảng ủy xã Gio Quang 

 Từ 7/2025 - nay 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Hồ Văn Thanh 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  LÂM NỮ DẠ THẢO 

2. Họ và tên khai sinh:  LÂM NỮ DẠ THẢO 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  26/06/1987;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hà Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Hà Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx938; Ngày cấp:  11/8/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học cử nhân Văn học 

- Học vị: ………………………. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhân viên kế toán bán hàng, Công ty TNHH MTV Tuấn 

Hưng 

14. Chức vụ:  

15. Nơi công tác:  

16. Ngày vào Đảng: 25/8/2017; Ngày chính thức: 25/08/2018; Số thẻ đảng viên: 

045xxxxxx938 

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ thôn Hà Thượng 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Đảng viên đủ tiêu chuẩn 05 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (2018 – 2023). 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Xã Gio Linh khó I nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 11/2015 - 12/2024 

Ủy viên BTV Hội LHPN xã, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Hà 

Thượng; Phó bí thư chi bộ thôn Hà Thượng; Văn phòng Đảng ủy 

xã Gio Châu; Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Gio Châu, Gio 

Linh, Quảng Trị;  

 Từ 01/2025 - 6/2025  Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị 

 Từ 9/2026 đến nay  
Nhân viên kế toán bán hàng cho Công ty TNHH MTV Tuấn Hưng; 

Phó bí thư chi bộ thôn Hà Thượng 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Lâm Nữ Dạ Thảo 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  HOÀNG THỊ BÉ 

2. Họ và tên khai sinh:  HOÀNG THỊ BÉ 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  16/3/1981;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 3, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  29 Võ Nguyên Giáp, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx486; Ngày cấp:  25/4/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học Kế toán 

- Lý luận chính trị:Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: Văn phòng HĐND&UBND xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 17/5/2007; Ngày chính thức: 17/5/2008; Số thẻ đảng viên: 

045xxxxxx486 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 01 Bằng khen cấp tỉnh, 01 bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng 

Trị 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 4/2002 - 02/2012 Kế toán - Huyện ủy Gio Linh 

 Từ 3/2012 - 5/2014 Kế toán - Trung tâm Phát triển Quỹ đất &CCN huyện Gio Linh 

 Từ 6/2014 - 6/2025 
Cấp ủy viên chi bộ (Từ 5/2023 – đến 6/2025); Chuyên viên - Phòng 

Tài chính Kế hoạch huyện Gio Linh 

 Từ 7/2025 - 11/2025 Chuyên viên - Ban Văn hóa -Xã hội HĐND xã Gio Linh 

 Từ 11/2025 đến nay Chuyên viên - Văn phòng HĐND& UBND xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

      (Đã ký)    

     Hoàng Thị Bé 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  LÊ TIẾN DŨNG 

2. Họ và tên khai sinh:  LÊ TIẾN DŨNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  04/7/1975;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Khu phố 1, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Khu phố 1, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx818; Ngày cấp:  13/4/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đaị học: Quản trị kinh doanh; Đại học 

Tài nguyên và Môi Trường; Thạc sĩ Quản lý kinh tế.  

- Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND xã Gio Linh 

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 14/8/2003; Ngày chính thức: 14/8/2004; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx818 

- Chức vụ trong Đảng: TUV, Bí thư Đảng ủy xã - Bí thư Đảng ủy Quân sự xã Gio Linh. 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không; 18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Khen thưởng: 01 Huân chương lao động hạng ba, 01 Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, 01 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 03 Bằng khen cấp tỉnh, 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Xã Gio Linh, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 5/1998 - 01/2006 Chuyên viên - Sở Công nghiệp Quảng Trị 

 Từ 01/2006 - 8/2008 
Bí thư chi đoàn, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp ngoài quốc doanh, 

Trưởng phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công nghiệp Quảng Trị 

 Từ 8/2008 - 5/2012  
Bí thư chi đoàn, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương 

Quảng Trị 

Từ 5/2012 -8/2014 
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5, Thành phố Đông 

Hà. 

 Từ 8/2014 -10/2023 
Tỉnh ủy viên (Từ 11/2020), Phó Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Sở 

Công thương Tỉnh Quảng Trị (Từ 8/2021) 

 Từ 10/2023 - 6/2025 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gio Linh 

 Từ 7/2025 đến nay  Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

         (Đã ký)        

                           Lê Tiến Dũng 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 

2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:   26/3/1996;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Gia Môn, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Gia Môn, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx148; Ngày cấp:  03/4/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Chứng chỉ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ: Chuyên viên  

15. Nơi công tác: Văn phòng Đảng ủy xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 28/4/2022; Ngày chính thức: 28/4/2023; Số thẻ đảng viên: 

045xxxxxx148 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 11/2020 - 7/2022 Được tuyển dụng vào Công chức làm việc tại Huyện đoàn Gio Linh 

 Từ 7/2022 – 7/2024 
Công chức, UVBTV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS HCM 

huyện Gio Linh 

 Từ 7/2024 – 6/2025  
Công chức, UVBTV, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN 

huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS HCM huyện Gio Linh. 

 Từ 7/2025 Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Gio Linh 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Trần Thị Tuyết Nhung 

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  HOÀNG ĐÌNH SƠN 

2. Họ và tên khai sinh:  HOÀNG ĐÌNH SƠN 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  10/6/1973;              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 

thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 

khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

7. Quê quán: Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tân Kỳ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Tân Kỳ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9. Số CCCD: 045xxxxxx884; Ngày cấp:  10/5/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về 

TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  Giáo dục phổ thông:  12/12 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Kỳ, Giám đốc 

HTX Kỳ Trúc 

14. Chức vụ: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Kỳ, Giám đốc 

HTX Kỳ Trúc 

15. Nơi công tác: Thôn Tân Kỳ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  

16. Ngày vào Đảng:                   Ngày chính thức:                 Số thẻ đảng viên:    

- Chức vụ trong Đảng: 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Kỳ 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Bình thường 

19. Khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị  

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Xã Gio Linh nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

 Từ 5/2007 - 9/2019 
Trưởng thôn Kỳ Trúc, xã Gio Quang (nay là xã Gio Linh), tỉnh Quảng 

Trị 

 Từ 10/ 2019 đến nay  

- Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Kỳ 

- Giám đốc HTX Kỳ Trúc 

- Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2015-2021; 2021-2026 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

              (Đã ký)   

                                                                                                         Hoàng Đình Sơn 
 

  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ GIO LINH, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN THỊ THUẬN 

2. Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ THUẬN  
3. Ngày, tháng, năm sinh:  05/02/1986;              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
7. Quê quán: Thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
- Nơi ở hiện nay:  Thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9.SốCCCD:045xxxxxx773; Ngày cấp:  25/6/2021; Cơ quan cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật  
- Học vị:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: B Anh văn,  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ: Phó chủ tịch UBNTTQVN xã, Chủ tịch hội Nông dân xã Gio 

Linh  

15. Nơi công tác: UBMTTQVN xã Gio Linh 

16. Ngày vào Đảng: 26/7/2010; Ngày chính thức: 26/7/2011; Số thẻ đảng viên: 045xxxxxx773 
- Chức vụ trong Đảng: ĐUV, Phó bí thư chi bộ cơ quan UBMTTQVN xã 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội Nông dân xã Gio Linh 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Khen thưởng: Không 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu HĐND: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

Từ 5/2017 đến 

11/2017 

ĐUV - Chủ tịch UBMTTQVN xã kiêm Chủ tịch Hội nông dân xã, Chủ tịch Hội 

khuyến học xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020,Báo cáo viên huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 

2020, Trưởng ban pháp chế HĐND xã Gio Quang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Từ 5/2020 đến 6/2022 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 

2025, Trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Từ 7/2022 đến 6/2025 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Gio Quang 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

Từ 7/2025 đến nay 

Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Gio Linh, Phó Bí thư chi bộ cơ quan UBMT, Phó Chủ 

tịch UBMTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gio Linh; Uỷ viên Ban VH-XH 

HĐND xã Gio Linh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
                  

                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

       (Đã ký) 

    Nguyễn Thị Thuận 


